
1

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

A Tài Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 8/12 A Huin; làm nông

A Tài Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y Ny; làm nông

20/10/2007 Rơ Ngao, CG

A Đôi Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 9/12 A Bal; làm nông

A Đôi Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y Trut; làm nông

16/7/2007 Rơ Ngao, CG

A Phai Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 9/12 A Phiuh; làm nông

A Phai Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y Hẻo; làm nông

1/2/2003 Rơ Ngao, CG

A Chơn Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 8/12 A Gẻoh; làm nông

A Chơn Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y Khên; làm nông

19/9/2005 Rơ Ngao, CG

Trần Minh Chiến Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 12/12 Trần Minh Triển; làm nông

Trần Minh Chiến Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Lan; làm nông

1/11/2002 Rơ Ngao, Không

A Oanh Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 8/12 A Uy; làm nông

A Oanh Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y HLăn; làm nông

4/4/2006 Rơ Ngao, CG

Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN  NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

  VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT Ghi chú
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2

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

A Thoen Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 9/12 A Nih; làm nông

A Thoen Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y That; làm nông

8/5/2006 Rơ Ngao, CG

A Tuyên Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 7/12

A Tuyên Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y Quyết; làm nông

9/5/2006 Rơ Ngao, CG

A Đỗ Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 9/12

A Đỗ Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y Byai; làm nông

1/9/2006 Rơ Ngao, CG

A Viên Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 8/12 A Đai; làm nông

A Viên Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y Khan; làm nông

1/1/2004 Rơ Ngao, CG

A Thoai Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 8/12 A Nih; làm nông

A Thoai Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y That; làm nông

10/4/2004 Rơ Ngao, CG

A Thuận Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 9/12

A Thuận Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông A Uy; làm nông

8/3/2007 Rơ Ngao, CG Y HLăn; làm nông

A Vĩ Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 8/12 A Biên; làm nông

A Vĩ Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y Lim; làm nông

20/10/2007 Rơ Ngao, CG
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3

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

A Loai Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 7/12 A Gel; làm nông

A Loai Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y Khal; làm nông

2/9/2007 Rơ Ngao, CG

A Điên Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 8/12 A Hỏi; làm nông

A Điên Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y Phút; làm nông

30/5/2004 Rơ Ngao, CG

A KRum Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 9/12 A Bal; làm nông

A KRum Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y GLut; làm nông

10/7/2006 Rơ Ngao, CG

A Tinh Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 8/12 A Huin; làm nông

A Tinh Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y Ny; làm nông

20/8/2006 Rơ Ngao, CG

A Đôi Làm nông Đăk Tân, Sa Bình Làm nông 9/12 A Yaoh; làm nông

A Đôi Đăk Tân, Sa Bình Đăk Tân, Sa Bình Làm nông Y Tuet; làm nông

25/12/2007 Rơ Ngao, CG

Trần Quang Trọng Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 10/12 Trần Văn Phước; làm nông

Trần Quang Trọng Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Võ Thị Công; làm nông

21/9/2006 Kinh

Không

Lê Quốc Nguyên Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 8/12 Lê Thanh Trì; làm nông

Lê Quốc Nguyên Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Phạm Thị Huyền Trang; làm nông

28/3/2006 Kinh
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4

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Không

Đỗ Văn Lượng Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 9/12 Đỗ Văn Tài; làm nông

Đỗ Văn Lượng Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Hồng; làm nông

26/01/2005 Kinh

Không

Nguyễn Thanh Thiện Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 12/12 Nguyễn Thanh Chung; làm nông

Nguyễn Thanh Thiện Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Liên; làm nông

3/12/2001 Kinh

Không

Nguyễn Văn Kỳ Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 12/12 Nguyễn Văn Thường; làm nông

Nguyễn Văn Kỳ Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Nhẫn; làm nông

3/3/2002 Kinh

Không

Phạm Quốc Tuân Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 11/12 Phạm Thanh Thiện; làm nông

Phạm Quốc Tuân Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Lê Thị Toàn; làm nông

26/11/2007 Kinh

Không

Nguyễn Văn Luân Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 9/12 Nguyễn Văn Nhâm; làm nông

Nguyễn Văn Luân Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Phạm Thị Thuý; làm nông

25/10/2007 Kinh

Không

Lương Công Thiện Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 12/12 Lương Công Phụng; làm nông

Lương Công Thiện Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Đỗ Thị Kim Ngân; làm nông

28/02/2007 Kinh

Không

Đỗ Văn Bảo Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 8/38 Đỗ Văn Thông; làm nông

Đỗ Văn Bảo Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Phúc; làm nông

26/6/2007 Kinh
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5

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Không

Nguyễn Thanh Ngân Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 9/12 Nguyễn Thanh Nghĩa; làm nông

Nguyễn Thanh Ngân Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Hằng; làm nông

4/10/2005 Kinh

Không

Đào Hữu Trung Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 12/12 Đào Hữu Đoàn; làm nông

Đào Hữu Trung Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Bình; làm nông

30/10/2001 Kinh

Không

Phan Văn Linh Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 9/12 Phan Văn Ngô; làm nông

Phan Văn Linh Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Dương Thị Thanh; làm nông

23/6/2007 Kinh

Không

Phạm Viết Trọng Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 11/12 Phạm Viết Sang; làm nông

Phạm Viết Trọng Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Trương Thị Kim Ngọc; làm nông

2/10/2006 Kinh

Không

Đỗ Đan Trường Làm nông, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông 10/12 Đỗ Văn Công; làm nông

Đỗ Đan Trường Nghĩa Dũng, Sa Bình Nghĩa Dũng, Sa Bình Làm nông Đặng Thị Đông; làm nông

3/2/2007 Kinh

Không

Hà Quang Trọng Làm nông, Sa Bình Hòa Bình, Sa Bình Làm nông 9/12 Hà Tấn Chung; làm nông

Hà Quang Trọng Hòa Bình, Sa Bình Hòa Bình, Sa Bình Làm nông Trương Thị Phượng; làm nông

15/01/2007 Kinh

Không

Lê Lệnh Hoàng Làm nông, Sa Bình Hòa Bình, Sa Bình Làm nông 11/12 Lê Lệnh Diệu; làm nông

Lê Lệnh Hoàng Hòa Bình, Sa Bình Hòa Bình, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Bạch Tuyết; làm nông

28/9/2007 Kinh
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6

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Không

A Quang Làm nông, Sa Bình Khúc Na, Sa Bình Làm nông 9/12 A Đoan; làm nông

A Quang Khúc Na, Sa Bình Khúc Na, Sa Bình Làm nông Y Khem; làm nông

13/7/2007 Hlăng

Không

A Ky Làm nông, Sa Bình Khúc Na, Sa Bình Làm nông 9/12 A Đuc; làm nông

A Ky Khúc Na, Sa Bình Khúc Na, Sa Bình Làm nông Y Khuih; làm nông

6/6/2006 Hlăng

Không

A Đạt Làm nông, Sa Bình Khúc Na, Sa Bình Làm nông 9/12 A Đang; làm nông

A Đạt Khúc Na, Sa Bình Khúc Na, Sa Bình Làm nông Y Tuý; làm nông

7/6/2005 Hlăng

Không

A Khánh Làm nông, Sa Bình Khúc Na, Sa Bình Làm nông 9/12 A Hảo; làm nông

A Khánh Khúc Na, Sa Bình Khúc Na, Sa Bình Làm nông Y Nái; làm nông

1/1/2007 Hlăng

Không

A Quốc Làm nông, Sa Bình Khúc Na, Sa Bình Làm nông 8/12 A Kỹ; làm nông

A Quốc Khúc Na, Sa Bình Khúc Na, Sa Bình Làm nông Y Tuất; làm nông

18/3/2005 Hlăng

Không

A Tam Làm nông, Sa Bình Khúc Na, Sa Bình Làm nông 8/51 A Đanh; làm nông

A Tam Khúc Na, Sa Bình Khúc Na, Sa Bình Làm nông Y Keoh; làm nông

1/4/2006 Hlăng

Không

Nguyễn Hà Minh Sơn Làm nông, Sa Bình Bình Đông, Sa Bình Làm nông 12/12 Nguyễn Minh Thoại; làm nông

Nguyễn Hà Minh Sơn Bình Đông, Sa Bình Bình Đông, Sa Bình Làm nông Hà Thị Kim Luyến; làm nông

20/7/2003 Kinh
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7

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Không

Bùi Nguyễn Quang Hưng Làm nông, Sa Bình Bình Đông, Sa Bình Làm nông 9/12 Bùi Thế Hoàng; làm nông

Bùi Nguyễn Quang Hưng Bình Đông, Sa Bình Bình Đông, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Ngọc Hà; làm nông

18/11/2006 Kinh

Không

Phạm Đình Phúc Làm nông, Sa Bình Bình Đông, Sa Bình Làm nông 12/12 Phạm Thanh Hiền; làm nông

Phạm Đình Phúc Bình Đông, Sa Bình Bình Đông, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Thanh; làm nông

1/7/2005 Kinh

Không

Nguyễn Công Hậu Làm nông, Sa Bình Bình Đông, Sa Bình Làm nông 9/12 Nguyễn Tấn Hùng; làm nông

Nguyễn Công Hậu Bình Đông, Sa Bình Bình Đông, Sa Bình Làm nông Phan Thị Quang; làm nông

27/3/2007 Kinh

Không

Lê Quốc Tấn Làm nông, Sa Bình Bình Đông, Sa Bình Làm nông 10/12 Nguyễn Hồng Tý; làm nông

Lê Quốc Tấn Bình Đông, Sa Bình Bình Đông, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Thanh Nga; làm nông

5/2/2007 Kinh

Không

Trần Vũ Bảo An Làm nông, Sa Bình Bình Tây, Sa Bình Làm nông 11/12 Trần Đức Nên; làm nông

Trần Vũ Bảo An Bình Tây, Sa Bình Bình Tây, Sa Bình Làm nông Vũ Thị Tuyết Linh; làm nông

6/2/2007 Kinh

Không

Nguyễn Hoàng Lê Khanh Làm nông, Sa Bình Bình Tây, Sa Bình Làm nông 9/12 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu; làm nông

Nguyễn Hoàng Lê Khanh Bình Tây, Sa Bình Bình Tây, Sa Bình Làm nông Lê Thị Hoa; làm nông

2/3/2007 Kinh

Không

Hồ Thiên Phú Làm nông, Sa Bình Bình Tây, Sa Bình Làm nông 8/12 Hồ Khắc Duy; làm nông

Hồ Thiên Phú Bình Tây, Sa Bình Bình Tây, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Mến; làm nông

26/8/2007 Kinh

43

44

45

46

47

48

41

42
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Không

Nguyễn Kim Hoàng Làm nông, Sa Bình Bình Tây, Sa Bình Làm nông 10/12 Nguyễn Văn Khiêm; làm nông

Nguyễn Kim Hoàng Bình Tây, Sa Bình Bình Tây, Sa Bình Làm nông Phạm Thị Hà; làm nông

23/12/2007 Kinh

Không

Lê Ngọc Thiên Làm nông, Sa Bình Bình Tây, Sa Bình Làm nông 11/12 Lê Văn Thắng; làm nông

Lê Ngọc Thiên Bình Tây, Sa Bình Bình Tây, Sa Bình Làm nông Lê Thị Hoà; làm nông

30/8/2007 Kinh

Không

A Siêu Chiến Làm nông, Sa Bình Bình Loong, Sa Bình Làm nông 8/12 A Jưh; làm nông

A Siêu Chiến Bình Loong, Sa Bình Bình Loong, Sa Bình Làm nông Y Duưi; làm nông

15/11/2006 Gia Rai

Công giáo

A Nhanh Làm nông, Sa Bình Bình Loong, Sa Bình Làm nông 9/12

A Nhanh Bình Loong, Sa Bình Bình Loong, Sa Bình Làm nông Y Phừng; làm nông

23/9/2007 Gia Rai

Công giáo

A Or Làm nông, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông 8/12 A Chan; làm nông

A Or Kà Bầy, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông Y Beoh; làm nông

25/12/2006 Gia Rai

Công giáo

A Nhanh Làm nông, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông 9/12 A Ngưm; làm nông

A Nhanh Kà Bầy, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông Y Chip; làm nông

6/11/2007 Gia Rai

Công giáo

A KSiu Nghị Làm nông, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông 12/12 A Nguyễn; làm nông

A KSiu Nghị Kà Bầy, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông Y Chuik; làm nông

10/2/2007 Gia Rai

48

55

49

50

51

52

53

54
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Công giáo

A Nen Làm nông, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông 9/12 A HLưp; làm nông

A Nen Kà Bầy, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông Y Đaih; làm nông

4/2/2007 Gia Rai

Công giáo

A Trội Làm nông, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông 9/12 A Van; làm nông

A Trội Kà Bầy, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông Y Leoh; làm nông

19/7/2007 Gia Rai

Công giáo

A Tha Làm nông, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông 8/12

A Tha Kà Bầy, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông Y Yuil; làm nông

12/3/2007 Gia Rai

Công giáo

A Tiến Làm nông, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông 9/12 A Tái; làm nông

A Tiến Kà Bầy, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông Y Thông; làm nông

2/5/2007 Gia Rai

Công giáo

A Tăk Làm nông, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông 9/12

A Tăk Kà Bầy, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông Y Yơt; làm nông

20/10/2007 Gia Rai

Công giáo

A Tôn Làm nông, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông 8/12 A Triêu; làm nông

A Tôn Kà Bầy, Sa Bình Kà Bầy, Sa Bình Làm nông Y Bưl; làm nông

3/1/2007 Gia Rai

Công giáo

Nguyễn Ngọc Trung Hiếu Làm nông, Sa Bình Bình Trung, Sa Bình Làm nông 12/12 Nguyễn Ngọc Dư; làm nông

Nguyễn Ngọc Trung Hiếu Bình Trung, Sa Bình Bình Trung, Sa Bình Làm nông Phạm Thị An; làm nông

10/12/2007 Kinh

55

56

57

58

59

60

61

62
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Không

Trần Văn An Làm nông, Sa Bình Bình Trung, Sa Bình Làm nông 11/12 Trần Ngọc Thành; làm nông

Trần Văn An Bình Trung, Sa Bình Bình Trung, Sa Bình Làm nông Phạm Thị Nở; làm nông

10/2/2007 Kinh

Không

Nguyễn Trọng Vĩ Làm nông, Sa Bình Bình Trung, Sa Bình Làm nông 10/12 Nguyễn Ngọc Vinh; làm nông

Nguyễn Trọng Vĩ Bình Trung, Sa Bình Bình Trung, Sa Bình Làm nông Mai Thị Đương; làm nông

26/6/2007 Kinh

Không

Vũ Minh Anh Làm nông, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông 12/12 Vũ Thành Trung; làm nông

Vũ Minh Anh Lung Leng, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thi Bộ; làm nông

2/22/2003 Kinh

Không

Vũ Thế Phong Làm nông, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông 12/12 Vũ Minh Hiếu; làm nông

Vũ Thế Phong Lung Leng, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông Bùi Thị Loan; làm nông

5/11/2006 Kinh

Không

A Ly Làm nông, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông 9/12 A Kỡn; làm nông

A Ly Lung Leng, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông Y Bữi; làm nông

19/8/2006 Gia Rai

Công giáo

A Mẫu Làm nông, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông 9/12 A Tin; làm nông

A Mẫu Lung Leng, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông Y Lanh; làm nông

16/01/2006 Gia Rai

Công giáo

A Trân Làm nông, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông 9/12 A Phuưnh; làm nông

A Trân Lung Leng, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông Y Tham; làm nông

25/4/2006 Gia Rai

67

68

69

62

63

64

65

66
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Công giáo

A Chi Làm nông, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông 8/12 A Wum; làm nông

A Chi Lung Leng, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông Y Tuữu; làm nông

30/12/2007 Gia Rai

Công giáo

A Thanh Làm nông, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông 9/12 A Hai; làm nông

A Thanh Lung Leng, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông Y Goch; làm nông

3/11/2006 Gia Rai

Công giáo

A Công Làm nông, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông 8/12 A Ti; làm nông

A Công Lung Leng, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông Y Xũi; làm nông

23/12/2006 Gia Rai

Công giáo

A Trí Làm nông, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông 9/12 A Ngửi; làm nông

A Trí Lung Leng, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông Y Lức; làm nông

13/8/2007 Gia Rai

Công giáo

Nguyễn Thanh Tâm Làm nông, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông 12/12 Nguyễn Văn Sáu; làm nông

16/02/2003 Lung Leng, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông Phạm Thị Chiều; làm nông

Kinh

Không

Võ Thanh Sang Làm nông, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông 10/12 Võ Minh Sơn; làm nông

Võ Thanh Sang Lung Leng, Sa Bình Lung Leng, Sa Bình Làm nông Lê Thị Ngọc Lành; làm nông

2005 Kinh

Không

A Tuê Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk Yôp, Sa Bình Làm nông 9/12 A Thông; làm nông

A Tuê Đăk Wơk Yôp, Sa Bình Đăk Wơk Yôp, Sa Bình Làm nông Y Điên; làm nông

15/5/2007 Rơ Ngao

69
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Công giáo

A Khoát Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk Yôp, Sa Bình Làm nông 8/12 A Nũi; làm nông

A Khoát Đăk Wơk Yôp, Sa Bình Đăk Wơk Yôp, Sa Bình Làm nông

28/9/2004 Rơ Ngao

Công giáo

A Khuê Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk Yôp, Sa Bình Làm nông 9/12 A Toen; làm nông

A Khuê Đăk Wơk Yôp, Sa Bình Đăk Wơk Yôp, Sa Bình Làm nông Y Loãi; làm nông

15/5/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Thí Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 8/12 A Thon; làm nông

A Thí Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Ngoh; làm nông

27/7/2005 Rơ Ngao

Công giáo

A Lê Đình Nam Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 8/12 Lê Đình Duy; làm nông

A Lê Đình Nam Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Quyên; làm nông

8/16/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Thuinh Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 9/12

A Thuinh Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Luý; làm nông

11/9/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Ngưk Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 8/12 A Le Meoh; làm nông

A Ngưk Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Quy; làm nông

3/13/2005 Rơ Ngao

Công giáo

A Su Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 9/12 A Nhaoh; làm nông

A Su Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Xan; làm nông

5/20/2007 Rơ Ngao

79
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Công giáo

A Sơi Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 8/12 A Jum; làm nông

A Sơi Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Mut; làm nông

5/30/2005 Rơ Ngao

Công giáo

A Quăn Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 9/12

A Quăn Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Nguyệt; làm nông

8/20/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Boy Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 8/12 A Baoh; làm nông

A Boy Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Xuyng; làm nông

8/26/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Đăn Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 8/12 A Du; làm nông

A Đăn Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Khun; làm nông

3/1/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Duật Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 9/12

A Duật Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Kuir; làm nông

10/17/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Khiêm Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 8/12 A Hoàng; làm nông

A Khiêm Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Xuit; làm nông

3/23/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Nhơn Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 9/12 A Nhật; làm nông

A Nhơn Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Huih; làm nông

2/8/2007 Rơ Ngao
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Công giáo

A Ngơ Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 8/12 A Phyun; làm nông

A Ngơ Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Xrơi; làm nông

2/10/2007 Rơ Ngao  

Công giáo

A Nguyễn Hữu Mạnh Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 9/12 Nguyễn Hữu Hùng; làm nông

A Nguyễn Hữu Mạnh Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Gyat; làm nông

8/8/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Ngân Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 9/12 A Binh; làm nông

A Ngân Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Ngủi; làm nông

6/28/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Goan Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 8/12 A Khoái; làm nông

A Goan Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Chuyih; làm nông

2/2/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Wắt Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 9/12 A Wang; làm nông

A Wắt Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Chuít; làm nông

2/7/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Kế Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 7/12 A Jut; làm nông

A Kế Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Diu; làm nông

8/30/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A An Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 8/12 A Juk; làm nông

A An Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Não; làm nông

6/12/2006 Rơ Ngao
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Công giáo

A Wăn Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 9/12 A Wang; làm nông

A Wăn Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Chuít; làm nông

2/7/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Kê Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 8/12 A Môn; làm nông

A Kê Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Yan; làm nông

8/12/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Vinh Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 9/12 Nguyễn Ngọc Quang; làm nông

A Vinh Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Nghệ; làm nông

10/9/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Trong Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 9/12 A Ngaoh; làm nông

A Trong Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Thoaih; làm nông

5/10/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Đương Làm nông, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông 8/12 A Đưp; làm nông

A Đương Đăk Wơk, Sa Bình Đăk Wơk, Sa Bình Làm nông Y Đat; làm nông

12/18/2005 Rơ Ngao

Công giáo

A Tih Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 7/12 A Lem; làm nông

A Tih Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Neo; làm nông

1/1/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Toah Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 8/12 A Dĩu; làm nông

A Toah Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y HLãi; làm nông

10/4/2007 Rơ Ngao
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Công giáo

A Trí Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 9/12 A Cham; làm nông

A Trí Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Dyăn; làm nông

11/3/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Truyên Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 9/12 A Trung; làm nông

A Truyên Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Tiun; làm nông

5/4/2007 Rơ Ngao

Công giáo

A Văn Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 9/12 A Tưu

A Văn Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Chẻo

7/5/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Nhân Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 8/119 A Rung

A Nhân Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y HNưn

7/3/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Dươn Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 8/12 A Thuit

A Dươn Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Lih

3/10/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Goang Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 7/12 A Xoăng

A Goang Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Tha

4/3/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Tơi Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 8/12 A Bai

A Tơi Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Tái

3/22/2006 Rơ Ngao
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Công giáo

A Yang Thôi Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 9/12 A BRon

A Yang Thôi Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Tha

1/22/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Yip Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 8/124 A Lưu

A Yip Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Khup

4/24/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Chi Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 9/12 A Cham

A Chi Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y DYăn

1/14/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Đơih Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 9/12 A Thuy

A Đơih Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y HMưk

1/25/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Trák Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 9/12 A Trunh

A Trák Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Đuên

4/5/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Châng Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 8/12 A Xương

A Châng Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Mũi

2/6/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Chân Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 8/12 A Dẻo

A Chân Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Chương

11/24/2006 Rơ Ngao
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Công giáo

Dương Đình Trọng Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 9/12 Dương Đình Trực

Dương Đình Trọng Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y Qua

6/21/2006 Rơ Ngao

Công giáo

A Tu Làm nông, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông 11/12 A Quy

A Tu Đăk Yo, Sa Bình Đăk Yo, Sa Bình Làm nông Y KLun

12/13/2007 Rơ Ngao

Công giáo

Đồng Huy Long Làm nông, Sa Bình Tân Sang, Sa Bình Làm nông 11/12 Đồng Huy Hợi

Đồng Huy Long Tân Sang, Sa Bình Tân Sang, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Liên

5/22/2007 Kinh

Không

Phạm Văn Phúc Làm nông, Sa Bình Tân Sang, Sa Bình Làm nông 9/12 Phạm Văn Côi

Phạm Văn Phúc Tân Sang, Sa Bình Tân Sang, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Thanh Loan

3/3/2005 Kinh

Không

Nguyễn Đức Thắng Làm nông, Sa Bình Tân Sang, Sa Bình Làm nông 9/12 Nguyễn Sỹ Út

Nguyễn Đức Thắng Tân Sang, Sa Bình Tân Sang, Sa Bình Làm nông Trần Thị Loan

3/3/2006 Kinh

Không

Trần Hữu Thiên Hải Làm nông, Sa Bình Tân Sang, Sa Bình Làm nông 11/12 Trần Hữu Đức

Trần Hữu Thiên Hải Tân Sang, Sa Bình Tân Sang, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Hương

3/7/2006 Kinh

Không

Phạm Hữu Hải Làm nông, Sa Bình Tân Sang, Sa Bình Làm nông 9/12 Phạm Hữu Hào

Phạm Hữu Hải Tân Sang, Sa Bình Tân Sang, Sa Bình Làm nông Lại Thị Thuý

10/8/2007 Kinh
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Không

Ngô Đức Việt Làm nông, Sa Bình Tân Sang, Sa Bình Làm nông 10/12 Ngô Đức Tùng

Ngô Đức Việt Tân Sang, Sa Bình Tân Sang, Sa Bình Làm nông Nguyễn Thị Vân

1/20/2005 Kinh

Không

A Tuất Làm nông, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông 9/12 A BYuk

A Tuất Kơ Tol, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông Y Thuyt

4/10/2007 Rơ Ngao

Không

A Anh Làm nông, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông 8/12 A Sung

A Anh Kơ Tol, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông Y Deoh

7/2/2006 Rơ Ngao

Không

A Thọ Làm nông, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông 9/12 A Thăt

A Thọ Kơ Tol, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông Y Nhing

11/24/2005 Rơ Ngao

Không

A Tươi Làm nông, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông 8/12

A Tươi Kơ Tol, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông Y Hyup

2/4/2005 Rơ Ngao

Không

A Toanh Làm nông, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông 9/12 A Tuik

A Toanh Kơ Tol, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông Y Xuih

10/7/2005 Rơ Ngao

Không

A Thinh Làm nông, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông 8/12 A Thạch

A Thinh Kơ Tol, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông Y Nhing

1/1/2004 Rơ Ngao
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Không

A Sữu Làm nông, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông 8/12 A HLanh

A Sữu Kơ Tol, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông Y Tái

7/1/2004 Rơ Ngao

Không

A Trui Làm nông, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông 9/12

A Trui Kơ Tol, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông Y Đuch

12/14/2005 Rơ Ngao

Không

A Quang Làm nông, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông 8/12 A Núi

A Quang Kơ Tol, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông Y Xuih

5/16/2005 Rơ Ngao

Không

A Phi Ling Làm nông, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông 9/12 A JRaoh

A Phi Ling Kơ Tol, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông Y Trach

12/5/2006 Rơ Ngao

Không

A No Làm nông, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông 8/149 A JRip

A No Kơ Tol, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông Y GRưch

12/24/2006 Rơ Ngao

Không

A Xô Làm nông, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông 8/12 A Hiu

A Xô Kơ Tol, Sa Bình Kơ Tol, Sa Bình Làm nông Y Tuin

1/14/2006 Rơ Ngao

Không

A Thiên Tử Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 8/12 A Son

A Thiên Tử K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y HMiên

12/4/2007 Gia Rai
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Công giáo

A Quyết Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 8/12 A Đuối

A Quyết K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Pup

3/20/2007 Gia Rai

Công giáo

A Ngiêk Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 9/12 A Ngiếp

A Ngiêk K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Sang

5/20/2005 Gia Rai

Công giáo

A Thuê Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 8/12 A Thức

A Thuê K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Ler

10/14/2004 Gia Rai

Công giáo

A Thới Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 7/12 A Theng

A Thới K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Đứu

4/20/2005 Gia Rai

Công giáo

A Ai Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 8/12

A Ai K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Kyưik

5/25/2005 Gia Rai

Công giáo

A Thuyết Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 9/12 A Thôn

A Thuyết K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Tuyết

6/30/2007 Gia Rai

Công giáo

A GLao Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 9/12 A Đanh

A GLao K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Hap

4/12/2007 Gia Rai
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Công giáo

A Thi Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 8/12 A Mưr

A Thi K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Xuin

7/6/2007 Gia Rai

Công giáo

A Soat Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 8/12 A Trương

A Soat K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Dai

5/15/2005 Gia Rai

Công giáo

A Thũ Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 7/12 A Thức

A Thũ K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Leo

4/15/2006 Gia Rai

Công giáo

A Nguỹ Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 9/12 A Nguyệt

A Nguỹ K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Nhin

7/15/2005 Gia Rai

Công giáo

A Trưu Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 8/12 A Thả

A Trưu K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Yanh

7/11/2006 Gia Rai

Công giáo

A Đơi Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 7/12 A Duên

A Đơi K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Trin

3/5/2006 Gia Rai

Công giáo

A Ka Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 8/12 A Kưt

A Ka K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y GLuĩ

12/5/2005 Gia Rai
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

Công giáo

A Tiếp Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 8/12 A BYik

A Tiếp K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Lan

9/28/2007 Gia Rai

Công giáo

A Tuê Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 9/12 A Toan

A Tuê K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Yoai

8/2/2007 Gia Rai

Công giáo

A Tiên Làm nông, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông 9/12 A Đã

A Tiên K'bay, Sa Bình K'bay, Sa Bình Làm nông Y Ưuh

11/12/2007 Gia Rai

Công giáo

Làm nông, Sa Bình Kơ Tu, Sa Bình Làm nông 8/12 A Gun

A Lang Kơ Tu, Sa Bình Kơ Tu, Sa Bình Làm nông Y Thương

3/1/2005 Rơ Ngao

Công giáo

Nguyễn Đức Phát Làm nông, Sa Bình Kơ Tu, Sa Bình Làm nông 9/12 Nguyễn Đức Trọng

Nguyễn Đức Phát Kơ Tu, Sa Bình Kơ Tu, Sa Bình Làm nông Y Pé

12/14/2007 Rơ Ngao

Công giáo

Lê Thiện Dũng Làm nông Thôn Bình Tây, Sa Bình Bần nông 12/12 Lê Thiên Danh

Lê Thiện Dũng Thôn Bình Tây Bần nông 1963 - Làm nông

3/27/2007 Kinh, Không Lê Thị Hoa

1971 - Làm nông

Nguyễn Hưng Làm nông Thôn Bình Trung, Sa Bình Bần nông 12/12 Đào Thị Kim Chi

3/3/2004 Thôn Bình Trung Bần nông Làm nông

Kinh, Không
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT Ghi chú

A Đức Làm nông Thôn Khúc Na, Sa Bình Làm nông 12/12 A Gô

2004 Thôn Khúc Na Làm nông Làm nông

Rơ Ngao Y Tuyết

Công giáo Làm nông

A Lý Nhân Luật Làm nông Thôn Khúc Na, Sa Bình Làm nông 12/12 A Chanh

10/21/2007 Thôn Khúc Na Làm nông 1979 - Làm nông

Rơ Ngao Y Khưm

Công giáo 1983 - Làm nông

Võ Xuân Hùng Làm nông Thôn Tân Sang, Sa Bình Bần nông 12/12 Võ Xuân Vỹ

11/6/2006 Thôn Tân Sang Bần nông 1979 - Làm nông

Kinh, Không Ngô Thị Quyên

1985 - Làm nông

Nguyễn Văn Đức Làm nông Thôn Nghĩa Dũng, Sa Bình Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Bay

3/25/2006 Thôn Nghĩa Dũng Bần nông Làm nông

Kinh, Không Trương Thị Hơn

Làm nông

Phạm Minh Tuấn Làm nông Thôn Tân Sang, Sa Bình Bần nông 12/12 Phạm Quang Phục

11/20/2006 Thôn Tân Sang Bần nông

Kinh, Không
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